






• Ngay sau khi NQ 57 được ban hành, ngày 03/01/2025 Trung ương đã tổ chức Hội

nghị triển khai, quán triệt và học tập Nghị quyết từ TW xuống đến cơ sở. Đồng thời

ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết như Quyết

định thành lập Ban chỉ đạo TW, ban hành các Chương trình, kế hoạch hoạt động của

BCĐ…

• Ngày 09/01/2025, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về Chương

trình hành động của CP để triển khai thực hiện Nghị quyết 57 (Đề ra 41 nhóm chỉ

tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ với 140 nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh đến 3 việc rất

quan trọng phải thực hiện nhanh, hiệu quả: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông

suốt và nhân lực thông minh).



Ngày 19/02/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một

số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

và chuyển đổi số quốc gia:

• Điều 10: Sử dụng ngân sách trung ương để triển khai các nền tảng số dùng chung và chỉ

định thầu các dự án chuyển đổi số (trung ương đầu tư nền tảng số quy mô quốc gia để

dung chung, đảm bảo khai thác hiệu quả, tránh lãng phí; Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ

định thầu các gói thầu trong giai đoạn 2025-2026 thuộc các nhiệm vụ, dự án, thuê dịch

vụ CNTT, CĐS để triển khai xây dựng một số nội dung như: các nền tảng số, hệ thống

thông tin giải quyết TTHC; Trung tâm giá sát điều hành thông minh; …)

• Điều 11: Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp triển khai nhanh mạng 5G….



• Về phía tỉnh, Thông qua HN trực tuyến của TW tỉnh đã kết nối để phổ

biến quán triệt NQ 57 đến hơn 15.000 đại biểu tham dự/ 311 điểm cầu;

• Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 24/02/2025 về

việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 57.

• Quyết định số 1796-QĐ/TU, ngày 25/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

thành lập Ban chỉ đạo, trong đó, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban.

• Ngày 24/02/2025, Ban TV TU cũng đã ban hành Chương trình số 66-

CTr/TU thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học,

công nghệ, ĐMST và CĐS quốc gia.







Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm,

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa

học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ

động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đạt

được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở

địa phương.



Công tác chuyển đổi số được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung

chỉ đạo, triển khai đạt nhiều kết quả tích cực;

Hạ tầng số, Trung tâm dữ liệu của tỉnh được đầu tư cơ bản đáp ứng

yêu cầu;

Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu dùng

chung, các nền tảng số được hình thành; các hệ thống ứng dụng

dùng chung được đầu tư phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành và

kết nối với các hệ thống của Bộ ngành; tăng cường cung cấp

DVCTT phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.





BẤT CẬP, HẠN CHẾ

•Tốc độ và sự bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số của tỉnh còn chậm;

•Hạ tầng công nghệ số còn hạn chế, chưa được đầu tư đầy đủ, đồng bộ;

•Chuyển đổi số, cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm

so với thực tiễn đổi mới;

•Nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn thiếu và yếu; kỷ năng số,

khả năng ứng dụng công nghệ số của người dân, doanh nghiệp còn chưa

cao.



NGUYÊN NHÂN

•Nhận thức của các cấp, các ngành trong tỉnh về khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đầy đủ và sâu sắc;

•Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và

chất lượng;

•Nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số chưa tương xứng với tiềm năng;

•Người dân còn e ngại tham gia sử dụng các dịch vụ số do chính quyền

cung cấp; ….





1. ĐỘT PHÁ

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là

khâu đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới

phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội,

đưa tỉnh nhà phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới - kỷ

nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.



2. TOÀN DIỆN

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của

cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia chủ động, tích cực của nhà

khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân đối với phát triển khoa học,

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Xác định đây là cuộc

cách mạng sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực

chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc

đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.



3. TRỌNG TÂM, CỐT LÕI

Chiến lược, cơ chế, chính sách, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và

công nghệ là những nội dung trọng tâm, cốt lõi;

Ban hành các chính sách đặc thù của địa phương nhằm tạo đột phá

là yêu cầu, điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện, đi trước một bước.

Bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học,

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có cơ chế, chính sách

thu hút nhân tài.



4. NGUỒN LỰC VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới

sáng tạo và chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững;

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa

phương;

Nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học,

công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công

nghệ



5. AN NINH MẠNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ

chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong

quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số.
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b) Tầm nhìn đến 2045
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1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ

chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình của

BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát, ban hành cơ chế, chính

sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định.

3. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình

này. Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh. Phối hợp

Đảng ủy HĐND tỉnh cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nêu trong Chương trình này và

bố trí đủ nguồn lực để thực hiện.



4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh xây

dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội,

tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới

sáng tạo và chuyển đổi số.

5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

hướng dẫn việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; hướng dẫn tăng cường

tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết và Chương trình.
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DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TOÀN TRÌNH

MỘT PHẦN

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP TRỰC TUYẾN

98.28%

TỶ LỆ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN

99.9%

TỶ LỆ HỒ SƠ 
ĐÃ GIẢI QUYẾT ĐÚNG HẠN

90%

TỶ LỆ DỊCH VỤ CÔNG KẾT NỐI
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA



100% 99.9% 93%

Hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành











447 DOANH NGHIỆP

CÔNG NGHỆ SỐ

64 doanh nghiệp sản xuất 

phần cứng,  điện tử

13 doanh nghiệp sản 

xuất phần mềm

115 doanh nghiệp sản 

xuất nội dung số

23 doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ công nghệ thông tin

219 doanh nghiệp 

kinh doanh, phân 
phối sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ 
thông tin

13 doanh nghiệp

hoạt động viễn thông



Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

(Kế hoạch số 856/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh)

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025

(Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Phát triển thương mại điện tử

(Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 04/11/2020, Quyết định số 2443/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2023, Kế hoạch số 702/KH-UBND ngày 06/3/2024  của UBND tỉnh)

Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong 

các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

(Kế hoạch số 1206/KH-UBND ngày 21/04/2022 cuả UBND tỉnh)







87%

TỶ LỆ THUÊ BAO 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SỬ DỤNG 

ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

52294 47442

Số máy 2G
được hỗ trợ 
chuyển đổi 

sang 4G

Số thuê bao
2G còn lại,

chưa chuyển
đổi sang 4G



93%

TỶ LỆ PHẢN ÁNH,
KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 

ĐÚNG HẠN

446

2205

3256

583

2022 2023 2024 2025

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
TIẾP NHẬN QUA 1022



Các dịch vụ số thiết yếu





Các Chương trình, kế hoạch

1. Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Long An 2025 (số 3142/KH-UBND ngày

25/10/2024).

2. Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực, địa phương phục

vụ chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

(Quyết định 10688/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tinh).

3. Công văn số 9414/UBND-VHXH ngày 16/9/2024 V/v tập trung xây dựng cơ

sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ dữ liệu dùng chung, cung cấp dữ liệu mở.

4. Tiến tục thực hiện Công tác chuyển đổi số cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh

tại VB 855/UBND-VHXH ngày 09/2/2023.; …..

5. Kế hoạch thực hiện Chương trình 66-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về

phát triển khai thực hiện NQ số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.



1. CHÍNH QUYỀN SỐ

- Tỷ lệ cung cấp DVCTT toàn trình đạt 100% (đối với TTHCcó đủ điều

kiện cung cấp DVCTT toàn trình).

- Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình đạt 80% (đối với các DVCTT

cung cấp toàn trình).

- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên

tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt trên 50% (đối với

DVC có phát sinh giao dịch thanh toán).

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.



1. CHÍNH QUYỀN SỐ

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và

xác thực thông suốt, hợp nhất giữa các nền tảng, hệ thống cung cấp

dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin giải quyết TTHC thông qua

định danh điện tử VNeID đạt 100%.

- Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%.

- Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết TTHC đạt

90%.

- 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao

được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số.



1. CHÍNH QUYỀN SỐ

- Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ

công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) tại cấp bộ, tỉnh đạt 90%;

cấp huyện đạt 80%; cấp xã đạt 60%.

- Tỷ lệ phê duyệt cấp độ ATTT của các cơ quan nhà nước đạt 100%; tỷ

lệ triển khai đầy đủ phương án bảo đảm ATTT theo cấp độ của các cơ

quan nhà nước đạt 100%.

- Triển khai giải pháp sẵn sàng phục hồi nhanh hoạt động của hệ thống

thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp khi gặp sự cố, đưa hoạt

động trở lại bình thường trong vòng 24 tiếng hoặc theo yêu cầu

nghiệp vụ đạt 100%.



1. CHÍNH QUYỀN SỐ

- Tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp tỉnh mở dữ liệu phục vụ phát triển chính

quyền số, kinh tế số, xã hội số đạt 100% (theo danh mục UBND tỉnh

ban hành).

- Hoàn thành công tác xây dựng CSDL quản lý nhà nước tổng thể cấp

xã; Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh, huyện, xã trên môi trường

số.

- Tỷ lệ sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có ít nhất 01 cán bộ chuyên

trách CNTT đạt trình độ Cao đẳng công nghệ thông tin trở lên đạt

100%.

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ

cập kỹ năng số cơ bản đạt 100%.
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- Tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt 10%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong lĩnh vực

thương mại đạt trên 80%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%.

- 80% cơ sở kinh doanh (có ngành nghề kinh doanh thuộc diện triển

khai hợp đồng điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định) trên

địa bàn tỉnh Long An phải đăng ký sử dụng hợp đồng điện tử khởi

tạo từ máy tính tiền.
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- Tỷ lệ dân số trưởng thành được cấp chứng thư chữ ký số, chứng thư

chữ ký điện tử đạt trên 50%.

- 100% các ấp, khu phố đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia

được phủ sóng băng rộng di động; 100% số hộ gia đình có khả năng

tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng.

- Tỷ lệ hồ sơ tư liệu các di sản văn hóa Việt Nam đã được ghi danh,

công nhận và xếp hạng được số hóa, hiện diện trên môi trường số đạt

100%.

- Tỷ lệ triển khai học bạ số đối với học sinh phổ thông đạt 100%.

- Tỷ lệ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh triển khai thanh

toán học phí không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 100%.
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- Tỷ lệ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh triển khai Sổ sức khỏe

điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đạt 100%.

- Phát triển ít nhất 03 doanh nghiệp công nghệ số điển hình.

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt

90%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 92%.

- Tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh được tiếp cận với các dịch vụ

chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh đạt 50%.




